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NGHỊ QUYẾT
Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng 
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4041/TTr-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-DT ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
1. Chấp thuận 102 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với tổng nhu cầu sử dụng đất là 1.224,66 ha (chi tiết như biểu số 01 kèm theo).
2. Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 91,21 ha đất trồng lúa, 50,57 ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện 63 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (chi tiết như biểu số 02 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

	
	CHỦ TỊCH

Lò Văn Phương




                           
	BIỂU 01: DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG 
NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

	

	(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Điện Biên)

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: ha

	STT
	Tên dự án, công trình
	Diện tích sử dụng đất 
	Địa điểm 
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Tuần Giáo
	36.76
	 
	 
	 

	1
	Trường THCS Quài Nưa
	0.30
	 xã Quài Nưa
	Quyết định 880/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương dự án trường THCS Quài Nưa
	 

	2
	Trạm y tế xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
	0.15
	xã Mường Mùn
	Quyết định 3828/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo nghiên cưu khả thi và Quyết định đầu tư " Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn" vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á.
	 

	3
	Trạm y tế xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	0.12
	xã Tênh Phông
	
	 

	4
	Nhà Văn hóa bản Bó Giáng
	0.12
	xã Quài Nưa
	Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà văn hóa bản Bó Giáng, xã Quài Nưa
	 

	5
	Dự án đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	30.71
	xã Phình Sáng, xã Ta Ma
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2021  ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Đường Phình Sáng - Mường Giàng(Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	 

	6
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Tuần Giáo năm 2022
	0.07
	Chiềng Đông, Quài Tở, TT Tuần Giáo
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngàu 26/8/2021 của tổng công ty Điện lực miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao kế hoạch vốn công trình đầu tư xây dựng năm 2022 cho công ty điện lực Điện Biên
	 

	7
	Nhà Văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình
	0.08
	xã Tỏa Tình
	Quyết định 938/QĐ - UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Nhà Văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 là 0,06 (bổ sung 0,08ha)

	8
	Nhà Văn hóa bản Muông xã Mường Thín
	0.10
	xã Mường Thín
	Quyết định 939/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Nhà Văn hóa bản Muông xã Mường Thín
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 44/NQ-HĐNDngày 22/8/2021 với diện tích 0,08 (bổ sung 0,1 ha)

	9
	Nhà Văn hóa bản Thớ Tỷ xã Ta Ma
	0.11
	xã Ta Ma
	Quyết định 936/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Nhà Văn hóa bản Thớ Tỷ xã Ta Ma
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 là 0,06ha (bổ sung thêm 0,11ha)

	10
	Nhà Văn hóa bản Én Pậu xã Quài Tở
	0.11
	xã Quài Tở
	Quyết định 937/QĐ - UBND tỉnh Điện Biên ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Nhà Văn hóa bản Én Pậu xã Quài Tở
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 44/NQ-HĐNDngày 22/8/2021: 0,09 (bổ sung 0,11ha)

	11
	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo
	1.37
	Thị trấn Tuần Giáo
	Quyết định 87/QĐ--UBND ngày 13/9/2021 huyện tuần Giáo phê duyệt báo cáo kinh tê kỹ thuật dầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng nhà máy sử lý rác thải huyện Tuần Giáo
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 204/NQ- HĐND ngày 08/12/2020 là 2,6ha ( bổ sung thêm 1,37ha)

	12
	Kè  bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản cộng I, bản cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
	3.51
	 xã Chiềng Đông,  xã Chiềng Sinh
	Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo V/v phê duyệt danh mục và phân bổ vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai các công trình trên địa bàn huyện
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 là 1,0ha ( bổ sung 3,51ha)

	13
	Trạm y tế xã Phình Sáng
	0.01
	Phình Sáng
	Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trạm y tế xã Phình Sáng
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 là 0,12 ha. (bổ sung 0,01ha)

	II
	Huyện Nậm Pồ
	43.15
	 
	 
	 

	1
	Thủy điện Nậm Chà 3
	15.82
	xã Pa Tần
	Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
	 

	2
	Thủy lợi bản Chế Nhù xã Si Pa Phìn, vùng tái định cư huyện Nậm Pồ
	2.00
	xã Si Pa Phìn
	Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi bản Chế Nhù xã Si Pa Phìn, vùng tái định cư huyện Nậm Pồ
	 

	3
	Trạm y tế xã Nà Hỳ
	3
	xã Nà Hỳ
	Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Nà Hỳ
	 

	4
	Cầu qua suối Nậm Khăn
	0.02
	xã Nậm Khăn
	Quyết định số 1501/QĐ-UBND, ngày 20/10/2021 của UBND huyện Nậm Pồ, về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 (lần 2) và kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, do huyện quản lý
	 

	5
	Nâng cấp đường vào bản Hô Tâu, xã Nậm Khăn
	2.5
	xã Nậm Khăn
	Quyết định số 1501/QĐ-UBND, ngày 20/10/2021 của UBND huyện Nậm Pồ, về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 (lần 2) và kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, do huyện quản lý
	 


	6
	Đường Chà Nưa - Nậm Đích - Mốc B4
	18.1
	xã Chà Nưa
	Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021-2025 tỉnh Điện Biên
	 

	7
	Cầu Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
	1.71
	Xã Nà Khoa
	Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/8/2021  của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
	 

	III
	Huyện Tủa Chùa
	15.85
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình- Tả Phìn
	12.15
	 Thị trấn Tủa Chùa, xã Sính Phình, xãTả Phìn
	 Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình- Tả Phìn; Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 20,08 ha (bổ sung  diện tích 12,15 ha)

	2
	Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn bản Hột xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	0.4
	 Xã  Mường Đun
	Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với diện tích 2,1 ha (bổ sung diện tích 0,4 ha)

	3
	Trường PTDTBT tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	1.10
	 Xã Mường Đun
	Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường PTDTBT tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	 

	4
	Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai thôn Pú Ôn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
	1.50
	 Xã Mường Báng
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	5
	Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa
	0.70
	Thị trấn Tủa Chùa
	Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa.
	 

	IV
	Thị xã Mường Lay
	46.55
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt-đường giao thông Đồi Cao-Pú Vạt-Nậm Cản
	44.66
	Xã Lay Nưa
	Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay.
	 

	2
	Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay thuộc dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay
	1.89
	Xã Lay Nưa
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay.
	 

	V
	Huyện Điện Biên
	120.99
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	0.22
	Xã Hua Thanh
	Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình : Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	 

	2
	Xây dựng lộ xuất tuyến 22kv 473 E21.6 sau TBA 110kv Điện Biên 2
	0.04
	Xã Sam Mứn  
	Quyết định số 1121/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 22kV 473 E21.6 sau TBA 110kV Điện Biên 2
	 

	3
	Xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2
	0.09
	Xã Sam Mứn, xã Pom Lót 
	Quyết định số 1122/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2
	 

	4
	Xây dựng trụ sở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	0.15
	Xã Pa Thơm
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	 

	5
	Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	1.5
	Xã Thanh Xương
	Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	 

	6
	Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	1.5
	Xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	 

	7
	Sân vận động Huyện Điện Biên
	2.99
	Xã Thanh Xương
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên
	 

	8
	Đường Con Cang đi khu sản xuất Há Lìa, xã Na Ư thuộc công trình KQQP Sông Mã, tỉnh Sơn La/QK2 (giai đoạn 2)
	3.9
	Xã Na Ư
	Quyết định số 680 QĐ/-BQP ngày 10/03/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình KTQP Sông Mã, tỉnh Sơn La /QK2 (giai đoạn 2)
	 

	9
	Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
	3.56
	xã Mường Pồn
	Quyết định số 2560/QĐ-TCĐBVN ngày 27/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
	 

	10
	Quốc lộ 279 (Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	2.56
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 31/5/2021của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Quốc lộ 279(Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	 

	11
	Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)
	8
	Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
	Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)
	 

	12
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên
	2.05
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên
	 

	13
	Dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	1.0
	xã Thanh Luông
	Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	 

	14
	Dự án đường ra tổ chốt chặn, khu vực Mốc 96, Đồn Biên phòng Mường Pồn Bộ chỉ huy, BĐBP tỉnh Điện Biên
	4.0
	xã Mường Pồn
	Công văn số 7072/VP-TH ngày 06/10/2020của Văn phòng Bộ Quốc phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đồng ý với Báo cáo và đề xuất của Bộ tổng Tham mưu về nhu cầu đầu tư nâng cấp năng lực quản lý , bảo vệ biên giới và phòng chống Covid 19 của Bộ đội Biên phòng;  Quyết định số 2540/QĐ-BQP ngày 04/8/2021 của Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư
	 

	15
	Ổn định dân cư vùng thiên tai, khu vực biên giới Việt - Lào bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	7.5
	Xã Hua Thanh
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	16
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồng Khếnh
	40
	Xã Thanh Hưng
	Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.
	 

	17
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	41.00
	xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.
	 

	18
	 Dự án: Xây dựng, mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	0.90
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	 

	19
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông năm 2022
	0.03
	Xã Noong Hẹt, xã Núa Ngam
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty điện lực miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	VI
	Thành phố Điện Biên Phủ
	502.01
	 
	 
	 

	1
	Nhà khách tỉnh Điện Biên
	0.86
	Phường Noong Bua
	Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Nhà khách tỉnh Điện Biên
	 

	2
	Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên
	0.62
	Phường Noong Bua
	Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên
	 

	3
	Bảo tàng tỉnh Điện Biên
	0.5
	Thành phố Điện Biên Phủ 
	Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự Bảo tàng tỉnh Điện Biên
	 

	4
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Mường Ảng năm 2022
	0.01
	Xã Nà Tấu 
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	5
	Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)
	3.00
	Xã Mường Phăng
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	6
	Dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao tỉnh Điện Biên
	12.05
	Phường Him Lam
	Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Điện Biên
	 

	7
	Khu đô thị mới tổ 14 phường Him Lam
	8.3
	Phường Tân Thanh và phường Him Lam
	Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 20/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương, ý kiến về Kế  hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	8
	Dự án khu dân cư đô thị Mường Thanh B 
	2.64
	Phường Nam Thanh, Noong Bua
	Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 3797/UBND-TH ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị Mường Thanh B.
	 

	9
	Khu Đô thị phố Đi bộ - sân bay mường thanh
	24.09
	Phường Thanh Trường và Thanh Bình 
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	10
	Khu đô thị mới, dịch vụ thương mại Thanh Trường C
	48.47
	Phường Thanh Trường
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	11
	Khu Đô thị mới Him Lam, phía đông đường 60m, khu A
	4.16
	Phường Him Lam
	Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 20/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương, ý kiến về Kế  hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 21,43 ha (bổ sung diện tích)

	12
	Khu đô thị mới, dịch vụ thương mại Noong Bua A
	42.65
	Phường Noong Bua
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	13
	Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao Tây Bắc
	209.9
	Huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ
	Công văn số 3482/UBND-TH ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao Tây Bắc; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	Thuộc địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (49,1 ha) và các xã Thanh Nưa (149,5 ha), xã Thanh Luông (11,3 ha), huyện Điện Biên

	14
	Khu đô thị, thương mại, dịch vụ, văn hóa phía Đông thành phố Điện Biên Phủ
	130.1
	Phường Noong Bua, Nam Thanh
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	15
	Khu dân cư đô thị Him Lam 7
	3.5
	Phường Him Lam
	Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 20/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương, ý kiến về Kế  hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025; Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
	 

	16
	Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Him Lam
	0.31
	Phường Him Lam
	Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
	Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 diện tích 3,2ha (bổ sung diện tích)

	17
	Dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
	0.85
	Phường Noong Bua
	Quyết định số 403/QĐ-TANDTC- KHTC ngày 20/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
	 

	18
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	10.0
	Xã Mường Phăng
	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 với diện tích 11,04 ha (bổ sung diện tích)

	VII
	Huyện Mường Ảng
	24.5
	 
	 
	 

	1
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	8.0
	Xã Ẳng Cang
	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 với diện tích 11,04 ha (bổ sung diện tích)

	2
	Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)
	2.15
	Xã Ẳng Cang
	Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 với diện tích 1,86 ha (điều chỉnh lại dự án)

	3
	Chợ trung tâm xã Búng Lao
	0.4
	Xã Búng Lao
	Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Mường Ảng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Chợ trung tâm xã và một số Nhà văn hóa thôn bản thuộc xã Búng Lao
	 

	4
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Mường Ảng năm 2022
	0.08
	Xã Ẳng Tở, Ẳng Cang, Búng Lao, Xuân Lao, Thị trấn Mường Ảng
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	5
	Đường từ Quốc lộ 279 đi Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	12.60
	Xã Ẳng Cang
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	 

	6
	Thuỷ lợi khu khối 7, 8 và bản Co Có xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
	1.30
	Xã Ẳng Tở
	 Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi khu khối 7, 8 và bản Co Có xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
	 

	VIII
	Huyện Mường Chà
	84.71
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông bản Huổi Sáy - bản Púng Trạng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
	0.10
	Xã Mường Tùng
	Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Mường Chà phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông bản Huổi Sáy - bản Púng Trạng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 diện tích 5,10 ha trong đó 1,13 ha RPH (bổ sung 0,1 ha)

	2
	Đường bản Sa Lông 2 - bản Sa Lông 3, xã Sa Lông, huyện Mường Chà
	3.90
	Xã Sa Lông
	Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường bản Sa Lông 2 - bản Sa Lông 3, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 diện tích 0,45 ha (bổ sung 3,90 ha)

	3
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	0.93
	Các xã 
	Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 diện tích 11,40 ha trên địa phận xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 diện tích 50,37 ha trên địa bàn các xã (bổ sung 0,93 ha)

	4
	Thủy điện Phi Lĩnh
	6.00
	Xã Ma Thì Hồ
	Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 diện tích 1,5ha trên địa phận xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (bổ sung 6,0 ha)

	5
	Thủy điện Huổi Chan 1
	22.38
	Xã Mường Mươn
	Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết 168/NQ-HĐ ngày 15/7/2020 diện tích 38,21 ha (bổ sung 22,38 ha)

	6
	Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên
	0.53
	Các xã
	Quyết định số 3270/QĐ-EVNNPC ngày 05/11/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất: Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 diện tích 5,60 ha (bổ sung 0,53 ha)

	7
	Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
	0.10
	Thị trấn Mường Chà
	Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020  diện tích 7,41 ha (bổ sung 0,1 ha)

	8
	Thủy điện Ma Thì Hồ
	14.18
	Xã Ma Thì Hồ
	Quyết định chủ trương đầu tư số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Ma Thì Hồ, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	 

	9
	Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà 
	2.60
	Xã Huổi Lèng
	Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Mường Chà về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà 
	 

	10
	Dự án Nâng cấp Đường giao thông Quốc lộ 6 - Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
	12.65
	Xã Sá Tổng
	Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Quốc lộ 6 - Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà;
	 

	11
	Đường giao thông QL12 - bản Pú Chả, xã Mường Mươn
	8.50
	Xã Mường Mươn
	QĐ số 870/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông QL12 - bản Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
	 

	12
	Kè bảo vệ dân cư bản Na Pheo, xã Na Sang
	0.09
	Xã Na Sang
	QĐ số 1738/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND huyện Mường Chà phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ dân cư bản Na Pheo, xã Na Sang, huyện Mường Chà
	 

	13
	Kè bảo vệ dân cư bản Hô Mức, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
	0.09
	Xã Nậm Nèn
	QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Mường Chà v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ dân cư bản Hô Mức, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
	 

	14
	Kè bảo vệ dân cư Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Chà
	0.12
	Thị Trấn Mường Chà
	QĐ số 1396/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Mường Chà về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (vốn cân đối ngân sách huyện), huyện Mường Chà
	 

	15
	Kè bảo vệ khu dân cư bản Hin 1, xã Na Sang
	0.13
	Xã Na Sang
	
	 

	16
	 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư biên giới Việt - Lào, bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	12.00
	Bản Kết Tinh, xã Mường Mươn
	  Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án sắp xếp, ổn định dân cư biên giới Việt - Lào, bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	 

	17
	Trạm y tế xã Huổi Lèng
	0.18
	Xã Huổi Lèng
	Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 của Bộ y tế phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư "Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn" vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á
	 

	18
	Kè bảo vệ ruộng và khu dân cư bản Co Đứa, xã Na Sang
	0.23
	Bản Co Đứa, Xã Na Sang
	Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện Mường Chà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Kè bảo vệ ruộng và khu dân cư bản Co Đứa, xã Na Sang
	 

	IX
	Huyện Mường Nhé
	270.05
	 
	 
	 

	1
	Dự án hồ Nậm Là, huyện Mường Nhé thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ -Nậm Là tỉnh Điện Biên 
	50.56
	xã Mường Nhé
	Quyết định số 3309/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương dự án Cụm hồ Bản Phủ -Nậm Là tỉnh Điện Biên.
	 

	2
	Dự án Nâng cấp tuyến đường Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé
	68.61
	Xã Sen Thượng
	Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chủ trương đầu tư dự án: Đường Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé
	 

	3
	Đường giao thông liên bản Huổi Cắn, xã Mường Toong đi bản Huổi Trạ 2, xã Nậm Vì
	9.00
	xã Mường Toong, xã Nậm Vì
	Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên bản Huổi Cắn, xã Mường Toong đi ban Huổi Chạ 2, xã Nậm Vì.
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 với diện tích 9 ha ; Nghị quyết 204/NQ- HĐND ngày 8/12/2020 với diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa 0,23 ha (Bổ sung diện tích 9 ha)

	4
	Cầu BTCT bản Nậm Kè + đoạn tuyến đầu nối xã Nậm Kè
	2.0
	xã Nậm Kè
	Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 29/2/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Cầu BTCT bản Nậm Kè+ đoạn tuyến đầu nối xã Nậm Kè 
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 với diện tích 0,45 ha, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 0,2 ha (bổ sung 2,04 ha)

	5
	Thủy Lợi Nậm Kè
	1.0
	Xã Nậm Kè
	Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 với diện tích 2 ha, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 2 ha ( bổ sung diện tích 1,0 ha)

	6
	Đường giao thông Nậm Xả- Tà Tổng ( Đoạn nối tiếp đường giao thông Mường Toong- Nậm Xả với đường Nậm Khao- Tà Tổng, Mường Nhé)
	18.00
	Xã Mường Toong, xã Mường Nhé
	Nghị quyết số 51/ NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé, (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025
	 

	7
	Đường Quảng Lâm- Huổi Lụ- Pá Mỳ
	0.25
	Xã Quảng Lâm, xã Pá Mỳ
	Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với diện tích 68,7 ha ( bổ sung diện tích thu hồi 0,25 ha đất trồng lúa)

	8
	Đường giao thông Mường Toong Nậm Xả
	17.99
	Xã Mường Toong
	Quyết định số 1481a/QĐ- UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Mường Toong- Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với diện tích 17 ha. ( bổ sung diện tích thu hồi 17,99 ha)

	9
	 Điểm bản Mường Nhé 1
	98.6
	Xã Mường Nhé
	Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh bản Mường Nhé 1 và bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
	  Đã được chấp thuận tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 với diện tích 115 ha, Nghị quyết số 44/ NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 100 ha. (Đăng ký mới năm 2022, Bổ sung diện tích thu hồi 98.6 ha)

	10
	Đường ra các khu sản xuất Nậm Pố 1,2,3
	4.0
	xã Mường Nhé
	Nghị quyết số 51/ NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé, (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025
	 

	X
	Huyện Điện Biên Đông
	80.07
	 
	 
	 

	1
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông
	0.04
	Xã Mường Luân, Phì Nhừ, Na Son
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao kế hoạch vốn công trình đầu tư xây dựng năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	2
	Thủy điện Chiềng Sơ 2
	49.38
	xã Chiềng Sơ, xã Mường Luân
	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết đinh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
	 

	3
	Nâng cấp đường Km7+400 Na Son - Thẩm Mỹ A, B - Nà Sản huyện Điện Biên Đông
	14.2
	xã Na Son, xã Xa Dung
	Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Km 7 + 400 Na Son- Thảm Mỹ A, B -Nà Sản huyện Điện Biên Đông
	 

	4
	Di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
	3
	xã Chiềng Sơ
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021về chủ tưởng đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	5
	Dự án Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà, tỉnh Điện Biên (Giai đoạn II: Đoạn Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà)
	13.45
	Xã Phình Nhừ; Phình Giàng; Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông; Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
	Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà, tỉnh Điện Biên (Giai đoạn II: Đoạn Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà)
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 (bổ sung thêm diện tích)

	102
	Tổng cộng
	1,224.66
	 
	 
	 


	 
	BIỂU 02: DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2022 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

	(Kèm theo Nghị quyết số  65/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Điện Biên)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: ha

	STT
	Danh mục dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng 
phòng hộ
	Địa điểm
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	
	
	Tổng diện tích
	Đất trồng lúa 2 vụ
	Đất trồng lúa 1 vụ
	Đất trồng lúa nương
	
	
	
	

	I
	Huyện Tuần Giáo
	5.48
	1.00
	0.38
	4.10
	2.97
	 
	 
	 

	1
	Dự án đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	4.47
	 
	0.38
	4.09
	2.97
	xã Phình Sáng, xã Ta Ma
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2021  ngày 29/6/2021 củaHĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Đường Phình Sáng - Mường Giàng(Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
	 

	2
	Kè  bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản cộng I, bản cộng II, bản Pom Sinh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
	1.00
	1.00
	 
	 
	 
	 xã Chiềng Đông, xã Chiềng Sinh
	Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo V/v phê duyệt danh mục và phân bổ vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai các công trình trên địa bàn huyện
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 đất trồng lúa 0,7ha 

	3
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Tuần Giáo năm 2022
	0.01
	0.0016
	 
	0.0063
	 
	Xã chiềng Đông, xã Quài Tở, TT Tuần Giáo
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao kế hoạch vốn công trình đầu tư xây dựng năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	II
	 Huyện Nậm Pồ
	1.23
	 
	0.54
	0.69
	12.33
	 
	 
	 

	1
	Dự án trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ
	0.032
	 
	0.032
	 
	 
	Trung tâm huyện
	Quyết định số 610/QĐ-BHXH ngày 27/5/2015 của BHXH Việt Nam về việc Xây dựng  trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ.
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

	2
	Thủy điện Nậm Pô 3
	 
	 
	 
	 
	7.09
	Chà Cang
	Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pô 3, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 (bổ sung chuyển mục đích)

	3
	Thủy điện Nậm Chà 3
	 
	 
	 
	 
	5.24
	xã Pa Tần
	Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
	 

	4
	Đường Chà Nưa - Nậm Đích - Mốc B4
	1.120
	 
	0.430
	0.69
	 
	xã Chà Nưa
	Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021-2025 tỉnh Điện Biên
	 

	5
	Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân huyện Nậm Pồ
	0.080
	 
	0.08
	 
	 
	Trung tâm huyện
	Quyết định số 163/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 30/10/2015 của Chánh Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017

	III
	Huyện Tủa Chùa
	4.47
	2.00
	0.50
	1.97
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
	1.97
	 
	 
	1.97
	 
	Thị Trấn Tủa Chùa, xã Sính Phình, xã Tả Phìn
	Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 20,08 ha 

	2
	Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai thôn Pú Ôn, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
	1.00
	1.0
	 
	 
	 
	 Xã Mường Báng
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021về chủ tưởng đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	3
	Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn bản Hột xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	1.50
	1.00
	0.50
	 
	 
	xã Mường Đun
	Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với diện tích 2,1 ha

	IV
	Huyện Điện Biên
	34.44
	19.41
	7.02
	8.01
	6.22
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng lộ xuất tuyến 22kv 473 E21.6 sau TBA 110kv Điện Biên 2
	0.02
	0.02
	 
	 
	 
	Xã Sam Mứn  
	Quyết định số 1121/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 22kV 473 E21.6 sau TBA 110kV Điện Biên 2
	 

	2
	Xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2
	0.02
	0.02
	 
	 
	 
	Xã Sam Mứn, xã Pom Lót 
	Quyết định số 1122/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2
	 

	3
	Xây dựng trạm ra đa 39/e293/f361 tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (đề xuất thông qua lại do diện tích loại đất lấy vào thay đổi
	4.50
	3.80
	0.70
	 
	 
	Xã Hua Thanh và xã Mường Pồn
	Quyết định số 1696/QĐ-TM ngày 02/11/2018 của Bộ Tổng tham mưu về việc phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Trạm ra đa 39/e293/f361 thuộc Quân chủng phòng không không quân tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	 

	4
	Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	0.50
	 
	 
	0.50
	 
	Xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 cảu UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	 

	5
	Sân vận động Huyện Điện Biên
	0.38
	 
	0.38
	 
	0.72
	xã Thanh Xương
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên
	 

	6
	Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
	0.14
	 
	0.14
	 
	 
	xã Mường Pồn
	Quyết định số 2560/QĐ-TCĐBVN ngày 27/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
	 

	7
	Quốc lộ 279(Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	0.45
	0.45
	 
	 
	 
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 31/5/2021của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Quốc lộ 279(Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	 

	8
	Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2
	2.41
	2.41
	 
	 
	 
	xã Noong Luống và xã Thanh Yên
	Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/9/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2
	 

	9
	Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)
	2.50
	2.00
	0.50
	 
	0.50
	Xã Thanh Nưa
	Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)
	 

	10
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên
	2.05
	2.05
	 
	 
	 
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên
	 

	11
	Dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	 
	 
	 
	 
	1.00
	xã Thanh Luông
	Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	 

	12
	Dự án đường ra tổ chốt chặn, khu vực Mốc 96, Đồn Biên phòng Mường Pồn Bộ chỉ huy, BĐBP tỉnh Điện Biên
	 
	 
	 
	 
	4.00
	xã Mường Pồn
	Công văn số 7072/VP-TH ngày 06/10/2020của Văn phòng Bộ Quốc phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng V/v đồng ý với Báo cáo và đề xuất của Bộ tổng Tham mưu về nhu cầu đầu tư nâng cấp năng lực quản lý , bảo vệ biên giới và phòng chống Covid 19 của BĐBP
	 

	13
	Ổn định dân cư vùng thiên tai, khu vực biên giới Việt - Lào bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	2.00
	2
	 
	 
	 
	Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ tưởng đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	14
	 Dự án: Xây dựng, mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	0.83
	0.83
	 
	 
	 
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	 

	15
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồng Khếnh
	9.00
	3
	2.5
	3.5
	 
	Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
	Quyết định số 2829/QĐ-BNN-TL ngày 6/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồng Khếnh tỉnh Điện Biên
	 

	16
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	9.30
	2.50
	2.8
	4
	 
	xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.
	 

	17
	Mở rộng bãi đỗ xe nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	0.33
	0.33
	 
	 
	 
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc giao nhiệm vụ thực hiện một số chức năng chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án các danh mục đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên (đã được ghi vốn 795 triệu đồng) 
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 điều chỉnh, bổ sung diện tích đất trồng lúa 2 vụ

	18
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông năm 2022
	0.014
	0.0024
	 
	0.0120
	 
	Xã Noong Hẹt, Núa Ngam
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty điện lực miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	V
	Thành phố Điện Biên Phủ
	19.304
	19.303
	 
	0.001
	4.700
	 
	 
	 

	1
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Mường Ảng năm 2022
	0.004
	0.003
	 
	0.001
	 
	Xã Nà Tấu 
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Him Lam
	2.700
	2.700
	 
	 
	 
	phường Him Lam
	Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất trên khu đất 3,32ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 diện tích 3,2ha (chuyển mục đích sử dụng đất)

	3
	Dự án khu dân cư đô thị Mường Thanh B 
	2.600
	2.60
	 
	 
	 
	Phường Nam Thanh, Noong Bua
	Văn bản số 3797/UBND-TH ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị Mường Thanh B.
	 

	4
	Khu Đô thị phố Đi bộ - sân bay mường thanh
	5.680
	5.68
	 
	 
	 
	phường Thanh Trường
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
	 

	5
	Khu Đô thị mới Him Lam, phía đông đường 60m, khu A
	0.140
	0.14
	 
	 
	 
	phường Him Lam
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 5,06 ha đất trồng lúa (bổ sung diện tích)

	6
	Khu đô thị mới, dịch vụ thương mại Noong Bua A
	8.180
	8.18
	 
	 
	 
	phường Noong Bua
	Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
	 

	7
	Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)
	 
	 
	 
	 
	0.8
	xã Mường Phăng
	Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên 
	 

	8
	Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ
	 
	 
	 
	 
	3.90
	phường Mường Thanh
	Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ
	Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 diện tích 4,98ha (bổ sung diện tích đất rừng phòng hộ)

	VI
	Huyện Mường Ảng
	10.85
	2.95
	0.60
	7.30
	2.00
	 
	 
	 

	1
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	2.00
	0.50
	0.50
	1.00
	2.00
	xã Ẳng Cang
	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 với diện tích 11,04 ha (bổ sung diện tích 8 ha)

	2
	Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)
	0.03
	0.03
	 
	 
	 
	xã Ẳng Cang
	Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
	 

	3
	Chợ trung tâm xã Búng Lao
	0.38
	0.38
	 
	 
	 
	xã Búng Lao
	Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Mường Ảng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Chợ trung tâm xã và một số Nhà văn hóa thôn bản thuộc xã Búng Lao
	 

	4
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	6.00
	 
	 
	6.00
	 
	xã Búng Lao
	Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 diện tích 13,0 ha 

	5
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Mường Ảng năm 2020
	0.01
	0.01
	 
	0.002
	 
	Xã Ẳng Tở, Ẳng Cang, Búng Lao, Xuân Lao, Thị trấn Mường Ảng
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	6
	Đường từ Quốc lộ 279 đi Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	1.83
	1.83
	 
	 
	 
	Xã Ẳng Cang
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng; Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Điện Biên.
	 

	7
	Thuỷ lợi khu khối 7, 8 và bản Co Có xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng
	0.60
	0.20
	0.10
	0.30
	 
	Xã Ẳng Tở
	 Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi khu khối 7, 8 và bản Co Có xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
	 

	VII
	Huyện Mường Chà
	4.17
	0.23
	2.48
	1.47
	2.54
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông bản Huổi Sáy - bản Púng Trạng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
	 
	 
	 
	 
	0.10
	Xã Mường Tùng
	Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Mường Chà phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông bản Huổi Sáy - bản Púng Trạng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 diện tích 5,10 ha trong đó 1,13 ha RPH (bổ sung 0,1 ha)

	2
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	0.10
	0.03
	0.06
	0.01
	0.66
	Các xã 
	Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 diện tích 11,40 ha trên địa phận xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 diện tích 50,37 ha

	3
	Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên
	0.20
	0.20
	 
	 
	 
	Các xã
	Quyết định số 3270/QĐ-EVNNPC ngày 05/11/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất: Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 diện tích 5,60 ha trong đó LUK 1,2 ha; Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

	4
	Thủy điện Ma Thì Hồ
	0.80
	 
	 
	0.80
	 
	Xã Ma Thì Hồ
	Quyết định chủ trương đầu tư số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Ma Thì Hồ, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	 

	5
	Dự án Nâng cấp Đường giao thông Quốc lộ 6 - Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
	3.07
	 
	2.42
	0.66
	1.78
	Xã Sá Tổng
	- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Quốc lộ 6 - Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
	 

	VIII
	Huyện Mường Nhé
	4.29
	0.65
	2.82
	0.82
	18.00
	 
	 
	 

	1
	Dự án Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
	0.25
	0.25
	 
	 
	 
	Xã Quảng Lâm, xã Pá Mỳ
	Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày  23/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé; Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 với diện tích 68,7 ha (chuyển mục đích sử dụng đất lúa)

	2
	Đường Giao Thông liên bản Huổi Cắn, xã Mường Toong đi bản Huổi Chạ 2, xã Nậm Vì
	0.37
	 
	0.25
	0.12
	 
	xã Nậm Vì, xã
Mường
Toong
	Quyết định số 980/QĐ- UbND ngày 28/9/2020 UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên bản Huổi Cắn, xã Mường Toong đi bản Huổi chạ 2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
	 

	3
	Cầu BTCT bản Nậm Kè + đoạn tuyến đầu nối xã Nậm Kè
	0.20
	0.20
	 
	 
	 
	xã Nậm Kè
	Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 29/2/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Cầu BTCT bản Nậm Kè+ đoạn tuyến đầu nối xã Nậm Kè 
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 với diện tích 0,45 ha, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 với diện tích 0,2 ha . ( bổ sung 0,2 ha  diện tích đất trồng lúa 2 vụ; 1,84 ha đất khác)

	4
	Đường ra các khu sản xuất Nậm Pố 1,2,3
	0.70
	 
	 
	0.70
	 
	xã Mường Nhé
	Nghị quyết số 51/ NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé, (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025
	 

	5
	Đường giao thông Nậm Xả- Tà Tổng (Đoạn nối tiếp đường giao thông Mường Toong- Nậm Xả với đường Nậm Khao- Tà Tổng, Mường Nhé)
	 
	 
	 
	 
	18
	Xã Mường Toong, xã Mường Nhé
	
	 

	6
	Cầu và đường vào bản Tiên Tiến xã Chung Chải
	0.04
	 
	0.04
	 
	 
	Xã Chung Chải
	Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu và đường vào bản Tiên Tiến, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
	 Đã được chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số Nghị quyết số: 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 diện tích 16ha

	7
	 Điểm bản Mường Nhé 2
	2.53
	 
	2.53
	 
	 
	Xã Mường Nhé
	Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh bản Mường Nhé 1 và bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
	Đã được chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017

	8
	Dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả
	0.20
	0.20
	 
	 
	 
	xã Mường Toong
	Quyết định 1841a/QĐ- UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên vê việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường giao thông Mường Toong- Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.
	 

	IX
	Huyện Điện Biên Đông
	6.97
	2.75
	1.26
	2.96
	1.31
	 
	 
	 

	1
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông
	0.02
	0.01
	 
	0.01
	 
	Xã Mường Luân, Phì Nhừ, Na Son
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao kế hoạch vốn công trình đầu tư xây dựng năm 2022 cho Công ty Điện lực Điện Biên
	 

	2
	Thủy điện Chiềng Sơ 2
	1.80
	1.80
	 
	 
	 
	Xã Chiềng Sơ, xã Mường Luân
	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết đinh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
	 

	3
	Cơ sở làm việc Công an huyện Điện Biên Đông
	0.16
	 
	0.16
	 
	 
	Thị trấn
	Thông báo số 5374/TB-H01-P3 của Cục Kế hoạch và Tài chính thuộc Bộ Công an ngày 14/10/2021 về việc chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021
	 

	4
	Đường dây 110kV Điện Biên- Điện Biên Đông trên địa bàn huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
	0.15
	0.15
	 
	 
	 
	xã Phì Nhừ, Keo Lôm 
	Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường dây 110 kV Điện Biên - Điện Biên Đông
	Đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021

	5
	Di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
	0.50
	0.50
	 
	 
	 
	xã Chiềng Sơ
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021về chủ tưởng đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	 

	6
	Dự án Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà, tỉnh Điện Biên (Giai đoạn II: Đoạn Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà)
	4.34
	0.29
	1.10
	2.95
	1.31
	Xã Phình Nhừ; Phình Giàng; Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông; Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
	Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà, tỉnh Điện Biên (Giai đoạn II: Đoạn Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà)
	 Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 (bổ sung thêm diện tích)

	63
	Tổng cộng
	91.21
	48.30
	15.60
	27.32
	50.07
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